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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ:  I		NĂM HỌC:  2022 – 2023

	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4)
	Học phần: Viết 
	Lớp:  20T4-NNA     Ngày thi:  ____ / ____ / 2022 	
	Thời gian thi: 60’ (không kể thời gian phát đề)
Đề số 001

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

I. COMBINE TWO GIVEN SENTENCES INTO ONE COMPOUND SENTENCE (AVOID PUNCTUATION MISTAKES) (2 points)

1. He plays the piano well. His favourite instrument is the guitar. (Express contrasting ideas)
2. Alice wrote the letters. Peter posted them.( Give additional information)
3. He felt cold. It was snowing. (Show reason)
4. There are no eggs in the fridge. There is no bread in the cupboard. (Two negative clauses)
II. IDENTIFY EACH SENTENCE AS A SIMPLE (S), COMPOUND (CD), OR COMPLEX (CX) SENTENCE. (2 points)

1. Karl saw a movie this weekend, but he thought it was really boring.
2. Alexi and Juan finished their essays last night.

III. WRITE A PARAGRAPH ( AT LEAST 5 SENTENCES) TO DESCRIBE THE GIVEN PICTURE AND THE ACTIONS OF THE PEOPLE IN IT. IN YOUR PARAGRAPH, YOU MUST USE AT LEAST TWO COMPOUND SENTENCES AND ONE COMPLEX SENTENCE. (6 points)
[image: ]

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ:  I	NĂM HỌC:  2022 – 2023

	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4)
	Học phần: Viết 
	Lớp:  20T4-NNA     Ngày thi:  ____ / ____ / 2022 	
	Thời gian thi: 60’ (không kể thời gian phát đề)
Đề số 002

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)


I. COMBINE TWO GIVEN SENTENCES INTO ONE COMPOUND SENTENCE (AVOID PUNCTUATION MISTAKES) (2 points)

1. Alan invested a lot of money in the business. The business went bankrupt. (Show an unexpected result)
2. [bookmark: _Hlk120267694]Doug didn't understand the homework assignment. He asked the teacher for help. (Show an action taken based on a reason)
3. They tried very hard. They couldn’t win the match. (Express contrasting ideas)
4. London is in England. Rome is in Italy. ( Give additional information)

II. IDENTIFY EACH SENTENCE AS A SIMPLE (S), COMPOUND (CD), OR COMPLEX (CX) SENTENCE. (2 points)

1. Amy expected to take a test today, but she was wrong.
2. The students did not have any questions after the teacher gave the assignment.

III. WRITE A PARAGRAPH ( AT LEAST 5 SENTENCES) TO DESCRIBE THE GIVEN PICTURE AND THE ACTIONS OF THE PEOPLE IN IT. IN YOUR PARAGRAPH, YOU MUST USE AT LEAST TWO COMPOUND SENTENCES AND ONE COMPLEX SENTENCE. (6 points)
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_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ:  I		NĂM HỌC:  2022 – 2023

	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4)
	Học phần: Viết 
	Lớp:  20T4-NNA     Ngày thi:  ____ / ____ / 2022 	
	Thời gian thi: 60’ (không kể thời gian phát đề)
Đề số 003

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)


I. COMBINE TWO GIVEN SENTENCES INTO ONE COMPOUND SENTENCE (AVOID PUNCTUATION MISTAKES) (2 points)

1. The students didn't prepare for the test. They didn't realize how important the test was. (Give a reason)
2. The doctors looked at the x-rays. They decided to operate on the patient. (Show an action taken based on a reason)
3. The cinema was sold out. We watched a movie on TV. (Show an action taken based on a reason)
4. Should they take the test now? Should they wait until next month? (Show the choice)

II. IDENTIFY EACH SENTENCE AS A SIMPLE (S), COMPOUND (CD), OR COMPLEX (CX) SENTENCE. (2 points)

1. Summer is a good time to practice outdoor sports, and winter is not.
2. All of the workers but Marian arrived at yesterday’s meeting on time.

III. WRITE A PARAGRAPH ( AT LEAST 5 SENTENCES) TO DESCRIBE THE GIVEN PICTURE AND THE ACTIONS OF THE PEOPLE IN IT. IN YOUR PARAGRAPH, YOU MUST USE AT LEAST TWO COMPOUND SENTENCES AND ONE COMPLEX SENTENCE. (6 points)
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_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ:  I		NĂM HỌC:  2022 – 2023

	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4)
	Học phần: Viết 
	Lớp:  20T4-NNA     Ngày thi:  ____ / ____ / 2022 	
	Thời gian thi: 60’ (không kể thời gian phát đề)
Đề số 004

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)


I. COMBINE TWO GIVEN SENTENCES INTO ONE COMPOUND SENTENCE (AVOID PUNCTUATION MISTAKES) (2 points)

1. The cinema was sold out. We watched a movie on TV. (Show an action taken based on a reason)
2. [bookmark: _GoBack]Should they take the test now? Should they wait until next month? (Show the choice)
3. Mary ran fast. She couldn't catch John. (Express contrasting ideas)
4. I have known him for a long time. I have never understood him. (Express contrasting ideas)
II. IDENTIFY EACH SENTENCE AS A SIMPLE (S), COMPOUND (CD), OR COMPLEX (CX) SENTENCE. (2 points)

1. Saudi Arabia and Kuwait import equipment, cars, food, and medicine.
2. When Karen wanted information for her report, she went to the library.

III. WRITE A PARAGRAPH ( AT LEAST 5 SENTENCES) TO DESCRIBE THE GIVEN PICTURE AND THE ACTIONS OF THE PEOPLE IN IT. IN YOUR PARAGRAPH, YOU MUST USE AT LEAST TWO COMPOUND SENTENCES AND ONE COMPLEX SENTENCE. (6 points)
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_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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